
STT Họ tên Giới tính Ngày sinh CMND Ngành trúng tuyển Ghi chú

1 Vương Hòa Thuận Nam 07/07/2001 072201003960 Y khoa chất lượng cao

2 Hoàng Minh Ngọc Nam 20/04/2001 285781618 Y khoa chất lượng cao

3 Hứa Thị Ngân Tâm Nữ 03/07/2001 352610198 Y khoa chất lượng cao

4 Võ Ngọc Yến Vy Nữ 06/07/2001 301759999 Y khoa chất lượng cao

5 Trần Vũ Hoàng Anh Nữ 24/12/2001 079301002169 Y khoa chất lượng cao

6 Bùi Việt Anh Nam 14/08/2001 033201005839 Y khoa chất lượng cao

7 Hồ Vũ Như Hồng Phúc Nam 09/09/2001 079201022982 Y khoa chất lượng cao

8 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 23/07/2001 079301003034 Y khoa chất lượng cao

9 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 03/10/2001 251290501 Y khoa chất lượng cao

10 Lý Diễm Quỳnh Nữ 15/06/2001 381909379 Y khoa chất lượng cao

11 Vương Tài Lộc Nam 20/01/2001 352582291 Y khoa chất lượng cao

12 Dương Thị Vĩnh An Nữ 14/01/2001 075301000093 Y khoa chất lượng cao

13 Lê Ngọc Thuỳ Dung Nữ 19/09/2001 212882614 Y khoa chất lượng cao

14 Trương Nguyệt Quế Nữ 20/09/2001 312457747 Y khoa chất lượng cao

15 Bùi Trần Ngọc Thanh Nữ 10/11/2001 072301007426 Y khoa chất lượng cao

16 Ngô Minh Nhật Nam 16/06/2001 079201005043 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

17 Ngô Nguyễn Thanh Trà Nữ 23/06/2001 026058599 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

18 Nguyễn Ngọc Minh Nam 16/03/2001 072201001741 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

19 Vũ Minh Triết Nam 08/10/2001 079201008133 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

20 Nguyễn Trần Bảo Trân Nữ 02/10/2001 079301002163 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

21 Nguyễn Ngọc Khánh Như Nữ 22/08/2001 233321909 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao
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22 Lưu Huệ Như Nữ 21/03/2000 079300000694 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

23 Nguyễn Lưu Hoàng Lộc Nam 29/03/2001 092201004183 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

24 Nồng Đăng Toại Nam 11/12/2001 079201009970 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

25 Hoàng Nguyễn Nhất Thi Nữ 16/02/2001 352558590 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

26 Lê Kim Khanh Nữ 05/04/2001 092301007604 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

27 Đỗ Thùy Ánh Hằng Nữ 22/07/2001 225922998 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

28 Lê Nguyên Dung Nữ 24/12/2001 086301000204 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

29 Bùi Hoàng Khôi Nguyên Nữ 11/10/2001 079301009439 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

30 Nguyễn Huỳnh Mai Khuê Nữ 18/09/2001 079301001282 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

31 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 03/04/2001 191917192 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

32 Phạm Quang Minh Hiên Nữ 26/03/2001 352549190 Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao

33 Đặng Quốc Tuệ Nam 10/10/2001 077201001815 Dược học chất lượng cao

34 Vũ Duy Khang Nam 10/08/2001 079201003731 Dược học chất lượng cao

35 Trương Hữu Phương Nam 05/10/2001 352567234 Dược học chất lượng cao

36 Trần Hà Trà My Nữ 17/08/2001 077301003347 Dược học chất lượng cao

37 Trần Minh Anh Nữ 20/02/2001 079301002953 Dược học chất lượng cao

38 Cao Niên Kỷ Nam 20/12/2001 225923700 Dược học chất lượng cao

39 Lê Thảo Như Nữ 20/07/2001 352536881 Dược học chất lượng cao

40 Trần Minh Triết Nam 27/12/2001 079201016592 Dược học chất lượng cao

41 Lê Thanh Hải Nam 03/12/2001 281253781 Dược học chất lượng cao

42 Phòng Lê Cẩm Tú Nữ 15/09/2001 079301006282 Dược học chất lượng cao

43 Trần Tăng Tú Văn Nữ 14/06/2001 079301016410 Dược học chất lượng cao

44 Lê Long Thịnh Nam 29/09/2000 352484610 Dược học chất lượng cao

45 Phạm Minh Nhật Nam 12/07/2001 334981999 Dược học chất lượng cao

46 Lê Nguyễn Minh Đoan Nữ 11/12/2001 301735211 Dược học chất lượng cao

47 Phạm Đình Thắng Nam 31/12/2001 272820645 Dược học chất lượng cao

48 Bùi Phạm Khánh Hà Nữ 06/10/2001 215531308 Dược học chất lượng cao

49 Ông Cao Trí Mẫn Nam 03/02/2001 301745356 Dược học chất lượng cao

Danh sách gồm 49 thí sinh.
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